
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG, KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN

STT Họ và tên sinh viên MSSV Hỗ trợ
Hỗ trợ 

thực phẩm

Khó khăn và hoàn cảnh hiện tại mà sinh viên 

đang gặp phải

1 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1621010 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Tp.Thủ Đức, hiện đang là F1

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

2 Phạm Văn Phụng 1621057 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Tp.Thủ Đức, khu vực đang bị phong tỏa. 

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

3 Phạm Ngọc Thành 1621069 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Tp.Thủ Đức, khu vực đang bị phong tỏa. 

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

4 Nguyễn Thị Kim Chi 18210007 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Quận 8, khu vực nguy cơ cao

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

5 Trần Thị Anh Đào 18210009 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Tp.Thủ Đức 

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

6 Nguyễn Thị Nga 18210017 1,700,000 x
Đang ở trọ tại quận Bình Tân, khu phong tỏa kế bên

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

7 Lê Tôn Nữ Cúc Phương 18210021 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Quận 4, khu vực nguy cơ cao

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

8 Văn Đình Qui 18210022 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Quận 8, khu vực nguy cơ cao

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

13,600,000 đồngTổng đợt 1:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHOA, THẦY CÔ BỘ MÔN, PHỤ HUYNH VÀ CỰU SINH VIÊN HỖ TRỢ 

DO DỊCH COVID-19 (ĐỢT 1)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG, KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN

STT Họ và tên sinh viên MSSV Hỗ trợ
Hỗ trợ 

thực phẩm

Khó khăn và hoàn cảnh hiện tại mà sinh viên đang 

gặp phải

1 Huỳnh Minh Anh 1721005 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Quận 8, khu vực nguy cơ cao

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

2 Bùi Ngọc Thắng 1721038 1,700,000 x
Đang ở trọ tại huyện Bình Chánh, vùng ven thành phố

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

3 Nguyễn Đặng Tường Vi 1721053 1,700,000 x
Đang ở trọ tại Quận 8, khu vực nguy cơ cao

Tự trang trải chi phí sinh hoạt và nhà trọ

4 Nguyễn Vũ Đoan Thảo 1721040 1,400,000 x
Đang ở cùng gia đình tại quận Tân Bình, gia đình khó khăn 

(mất việc làm)

5 Rah Lan Hương 1721003 1,400,000 Ở quê, gia đình khó khăn (mất mùa, không có việc làm)

6 Nguyễn Thị Phượng Nhung 1721032 1,400,000 Ở quê, gia đình khó khăn (mất mùa), vẫn phải trả tiền trọ.

7 Nguyễn Huỳnh Thy 1721047 1,400,000
Đang ở cùng người quen tại quận 5, gia đình khó khăn, 

mong muốn được về nhà

8 Huỳnh Hữu Phước 18210019 1,400,000 Ở quê, gia đình khó khăn, vẫn phải trả tiền trọ.

9 Võ Huỳnh Hương 19210034 1,400,000
Ở quê, gia đình khó khăn, dịch bệnh tại nơi sinh sống trở nên 

phức tạp

Tổng đợt 2: 13,500,000 đồng

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THẦY CÔ BỘ MÔN, PHỤ HUYNH VÀ CỰU SINH VIÊN HỖ TRỢ 

DO DỊCH COVID-19 (ĐỢT 2)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG, KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN

STT Họ và tên sinh viên MSSV Hỗ trợ
Hỗ trợ 

thực phẩm

Khó khăn và hoàn cảnh hiện tại mà sinh viên đang 

gặp phải

1 Lê Tôn Nữ Cúc Phương 18210021 1,000,000

Tổng đợt 3: 1,000,000 đồng

28,100,000 đồng

650,000 đồng

28,750,000 đồng

31,750,000 đồng

3,000,000 đồng

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ 

DO DỊCH COVID-19 (ĐỢT 3)

TỔNG KẾT

Ủng hộ Khoa Vật lý- Vật lý Kỹ thuật hỗ 

trợ sinh viên Khoa gặp khó khăn do 

Covid-19

Tổng: 

Kinh phí được đóng góp:

Còn lại: 

Tổng chi phí hỗ trợ đợt 1, đợt 2 và đợt 

3:


